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                                                                                                                                                                Mẫu số 10, Phụ lục V
Ban hành kèm theo Nghi định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ
	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày         tháng 8 năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh		
1. Quyết định này quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2024/NĐ-CP) và các quy định pháp luật có liên quan.
	Tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thực hiện các quy định liên quan đến địa bàn cấp huyện, liên huyện trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2; điểm c khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 1 Điều 6; điểm a, điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 8; điểm a khoản 1 Điều 9; khoản 4 Điều 10 và sắp xếp, xử lý các đơn vị đã được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.” 
Phạm vi điều chỉnh của Quyết định nhằm quy định, thực hiện quy định cụ thể các nhiệm vụ được giao tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gọi tắt là Chủ đầu tư);
2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp;
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp.
	Quyết định quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

	Điều 3. Quy định thực hiện các nội dung về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP, như sau:
	Quyết định quy định cụ thể các nội dung tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP phù hợp với điều kiện tỉnh Tuyên Quang

	Khoản 1 Điều 3 Quyết định:
“1. Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Cụm công nghiệp là nơi sản xuất công nghiệp, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các xã miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 05 ha.”
	- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “1. Cụm công nghiệp là nơi sản xuất công nghiệp, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 05 ha.” 
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

	Khoản 2 Điều 3 Quyết định:
“2. Điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển các cụm công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch; dự báo nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các cụm công nghiệp, khả năng quỹ đất phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã, phường (sau đây gọi tắt là cấp xã), cấp tỉnh; dự báo nhu cầu lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch.”
	- Điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “c) Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển các cụm công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch; dự báo nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các cụm công nghiệp, khả năng quỹ đất phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh; dự báo nhu cầu lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch;”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

	Khoản 3 Điều 3 Quyết định:
“3. Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã.”
	- Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “b) Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện;”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

	Khoản 4 Điều 3 Quyết định:
“4. Điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trường hợp cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch tỉnh của tỉnh trước sáp nhập thì quy hoạch tỉnh đó là cơ sở về sự phù hợp của cụm công nghiệp đó; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã; trường hợp cấp xã chưa lập quy hoạch sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.”
	- Điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “a) Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;”
- Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, như sau “2. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp được tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cho đến khi hoàn thành công tác rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các đơn vị hành chính mới.”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và tình hình thực tế tại địa phương

	Khoản 5 Điều 3 Quyết định:
“5. Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Trong trường hợp địa bàn cấp xã đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha.
Trường hợp cụm công nghiệp đã thành lập nằm trên hai (02) đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha được tính đối với phần diện tích trên từng địa bàn cấp xã, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.”
	- Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “c) Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương


	Khoản 6 Điều 3 Quyết định:
“6. Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã; trường hợp xã chưa lập quy hoạch sử dụng đất thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.”
	- Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “a) Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và tình hình thực tế tại địa phương

	Khoản 7 Điều 3 Quyết định:
“7. Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, ngay sau khi nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao một Ủy ban nhân dân cấp xã trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã còn lại có trách nhiệm phối hợp thực hiện.”
	- Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của UBND cấp huyện. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, UBND cấp tỉnh giao một UBND cấp huyện trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp;” 
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

	Khoản 8 Điều 3 Quyết định:
“8. Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 01 bản.
Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp xã, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã và các quy hoạch khác trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo cấp có thẩm quyền tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo.”
	- Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “4. … Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn thì UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo.”
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

	Khoản 9 Điều 3 Quyết định:
“9. Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau:Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định giao tiếp nhận, kế thừa việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định cho Chủ đầu tư; căn cứ các quy định của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng, chủ đầu tư có tờ trình kèm báo cáo điều chỉnh đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; thực hiện quản lý các dịch vụ công, tiện ích, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.”
	[bookmark: khoan_3_35][bookmark: tvpllink_ghhwatrwou_3][bookmark: khoan_3_35_name]- Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP đã quy định: “ 3. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP tiếp tục hoạt động đến khi có quyết định sắp xếp, xử lý của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tại Nghị định này và pháp luật liên quan.”.
- UBND tỉnh quy định cụ thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

	[bookmark: _Hlk177293690]Điều 4.  Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết đinh này; tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định này; căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, điều chỉnh Quyết định, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến gửi về qua Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP Sở Công Thương là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

	Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, thay thế
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu thực hiện tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
	- Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định “2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.”

	Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	[bookmark: _GoBack]- Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 quy định “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành; đồng thời phải được đăng tải ngay trên công báo điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng”.
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể đảm bảo phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 139/2025/NĐ-CP và  Tổ chức thực hiện Quyết định của UBND tỉnh.




